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Tiết 31, 32. Bài 22: TÍNH THEO PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC

1. Bằng cách nào tìm được khối lượng chất tham gia và sản phẩm.
Ví dụ 1: Khi nung đá vôi (CaCO3) ta thu được vôi sống (CaO) và khí Cacbonic (CO2):

CaCO3  CaO + CO2
            Hãy tính khối lượng vôi sống khi nung 50g đá vôi.
Các bước tiến hành:
· Bước 1: Tính số mol CaCO3 từ dữ kiện đề bài:

                       (mol)
· Bước 2: Viết phương trình phản ứng và đặt hệ số phản ứng tại mỗi chất

              CaCO3  CaO + CO2
Tỉ lệ:         1                    1         1
· Bước 3: Đặt số mol CaCO3, sau đó ta nhân chéo chia ngang với dòng tỉ lệ (theo mẫu) để tính số mol CaO:

PTHH:  CaCO3  CaO + CO2chia

Theo PT:   1                    1         1nhân

 Theo ĐB: 0,5                  0,5               (mol)
· Bước 4: Trả lời câu hỏi bài toán:

 mCaO = mCaOxMCaO= 0,5x56 = 28(g)
Các bước tiến hành: gồm 4 bước
· Bước 1: Tính số mol chất.
· Bước 2: Viết PTHH của phản ứng (Cân bằng)
· Bước 3: Dựa vào số mol chất đã biết →Số mol chất cần tìm (Dựa vào PTHH).
· Bước 4: Tính toán theo đề bài yêu cầu.
VD2: Cho 32 g CuO tác dụng vừa đủ với H2SO4 theo phương trình sau:  
                        CuO + H2SO4  CuSO4 + H2O
1. Tìm khối lượng của H2SO4 tham gia phản ứng
1. Tìm khối lượng của CuSO4 tạo ra sau phản ứng
Giải
1. nCuO=  =   = 0,4 mol
              PTHH: CuO + H2SO4  CuSO4 + H2O
              TPT  :  1           1               1           1 mol 
              TĐB : 0,4        0,4            0,4            mol
         → mH2SO4 = n. M = 0,4. 98 = 39,2g
             b. mCuSO4 = n. M = 0,4. 160 = 64g

2. Bằng cách nào tìm được tính thể tích chất khí tham gia và sản phẩm.
Các bước tiến hành như phần 1.
Ví dụ 1: Hòa tan 2,8g Sắt (Iron) tác dụng với axit sunfuric (Sulfuric acid) loãng: 
                                Fe + H2SO4  FeSO4 + H2
Hãy tính thể tích Hidro (Hydrogen) thu được (đkc).
Các bước tiến hành:
Bước 1: Số mol của Fe
           nFe=    =  = 0,05mol
Bước 2: Viết phương trình hóa học phản ứng
           PTHH: Fe + H2SO4    FeSO4   +   H2
Bước 3:TPT:      1         1             1             1 mol
             TĐB:   0,05    0,05         0,05        0,05 mol
Bước 4: Tính toán theo đề bài yêu cầu
            VH2= n. 24,79 = 0,05. 24,79 = 1,2395 (lit)
  
Ví dụ 2: Tính thể tích Oxi (đktc) cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 24g Cacbon.

C + O2  CO2
Tương tự ví dụ 1
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BÀI TẬP
Bài 1: Cho 48g Fe2O3 tác dụng vừa đủ với HCl theo phương trình sau: 
                                 Fe2O3 + HCl  FeCl3 + H2O
1. Cân bằng phương trình trên.
1. Tìm khối lượng HCl tham gia phản ứng.
1. Tìm khối lượng FeCl3 tạo thành sau phản ứng.
Bài 2: Cho 16 g NaOH tác dụng vừa đủ với H2SO4:: 2NaOH + H2SO4  Na2SO4 + H2
1. Tìm khối lượng H2SO4
1. Tìm khối lượng của Na2SO4 tạo thành sau phản ứng
Bài 3: Cho 10 g CaCO3 vào một bình kín rồi đun nóng tới khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được CaO và CO2. 
1. Tìm thể tích khí CO2 ở đktc
1. Tính khối lượng CaO tạo thành sau phản ứng.
Bài 4: Cho 78 g Al(OH)3 tác dụng vừa đủ với H2SO4.:  
Al(OH)3 + H2SO4  Al2(SO4) + …….
1. Hoàn thành và cân bằng phản ứng trên.
1. Tính khối lượng H2SO4
1. Tính khối lượng của Al2(SO4)3 tạo thành sau phản ứng.
Bài 5: Cho 22,2 g CaCl2, tác dụng vừa đủ với AgNO3 theo phương trình sau: 
                 CaCl2 + 2AgNO3  Ca(NO3)2 + 2AgCl
1. Tính khối lượng AgNO3.
1. Tính khối lượng các chất còn lại trong phản ứng.
Bài 6: Lưu huỳnh (S) cháy trong không khí sinh ra chất khí mùi hắc, gây ho, đó là Lưu huỳnh Đioxit (hay còn gọi là khí Sunfurơ) có công thức hoá học là SO2.
1. Viết phương trình hoá học của phản ứng Lưu huỳnh cháy trong không khí.
1. Biết khối lượng lưu huỳnh tham gia phản ứng là 1,6g. Hãy tìm:
· Thể tích SO2 sinh ra.
· Thể tích không khí cần dùng (đktc), biết khí Oxi chiếm 1/5 thể tích không khí.
Bài 7: Hãy tìm thể tích khí Oxi đủ để đốt cháy hết 11,2 lít khí A.
Biết rằng: 
-Khí A có tỉ khối so với không khí là 0,552.
-Thành phần phần tram theo khối lượng của khí A: 75%C; 25%H.
Các thể tích đo ở đktc.
Bài 8: Cho 9,75 gam kẽm (Zn) tan hoàn toàn trong dung dịch axit clohidric (HCl). 
1. Viết phương trình hóa học xảy ra. 
1. Tính thể tích khí hidro thoát ra (đktc).  
1. Cho toàn bộ lượng H2 ở trên đi qua 22,3 gam bột PbO đun nóng. Sau khi phản ứng hoàn toàn thì thu được bao nhiêu gam Pb?
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